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 Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu.
Câu I (2,0 điểm):
1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta.

2. Giải thích tại sao thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?

Câu II (3,0 điểm): 
Lao động - việc làm và đô thị hóa là những vấn đề xã hội được quan tâm hàng đầu ở nước ta. Em hãy:
1. Phân tích ảnh hưởng của nguồn lao động nước ta đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 
2. Trình bày tác động của đô thị hóa đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta. 
Câu III (4,0 điểm):
Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nên kinh tế nước ta. Em hãy:

1. Chứng minh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm.

2. Nêu và giải thích quy luật phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.

Câu IV (5,0 điểm):

Đồng bằng sông Hồng là vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Dựa vào Atlats Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, Em hãy:
1. Kể tên các tỉnh (thành phố) vùng Đồng bằng sông Hồng.

2. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của vùng?

3. Tại sao nói Đồng bằng sông Hồng có nhiều thế mạnh về du lịch.
Câu V (6,0 điểm):   Cho bảng số liệu sau:
Sản lượng và giá trị sản xuất ngành thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 - 2010

	Năm
	2005
	2007
	2009
	2010

	Sản lượng ( nghìn tấn)
	3 467
	4 200
	4 870
	5 128

	Khai thác
	1 988
	2 075
	2 280
	2 421

	Nuôi trồng
	1 479
	2 125
	2 590
	2 707

	Giá trị sản lượng

(tỉ đồng, giá so sánh năm 1994)
	38 784
	47 014
	53 654
	56 966


                         (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, nhà xuất bản thống kê, 2010)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của nước ta giai đoạn 2005-2010.

2. Nhận xét và giải thích từ biểu đồ đã vẽ.

........................................Hết...........................................

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục từ 2009 đến nay.
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                              Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

     Hướng dẫn chấm có 04 trang, gồm 05 câu

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	2,0

	
	a
	Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta:
	1,0

	
	
	* Suy giảm tài nguyên rừng:

- Suy giảm về cả số lượng và chất lượng rừng (dẫn chứng)
- Diện tích rừng nước ta đang tăng dần lên, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy giảm mạnh vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi.

* Các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng
- Triển khai Luật bảo vệ và phát triển rừng (đối với rừng phòng hộ, đối với rừng đặc dụng, đối với rừng sản xuất)

- Giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa vì:
	1,0

	
	
	.- Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc nên có nền nhiệt độ cao, chan hòa ánh nắng.

- Tác động của các khối khí di chuyển qua biển kết hợp với vai trò của biển Đông – nguồn dự trữ dồi dào về nhiệt và ẩm, làm cho tính chất ẩm trong thiên nhiên nước ta thể hiện rõ nét.

- Nước ta nằm trong khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới nên thiên nhiên mang tính chất gió mùa.
	0,25

0,25
0,25

0,25

	II
	
	3,0

	
	1
	Ảnh hưởng của nguồn lao động nước ta đến sự phát triển kinh tế - xã hội:
	1,5

	
	
	- Thuận lợi: 

+ Nguồn lao động dồi dào, hàng năm được bổ sung thêm lực lượng lao động lớn (dẫn chứng) là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.
+ Trình độ lao động ngày càng được nâng cao thuận lợi cho nước ta phát triển các ngành kinh tế đòi hỏi có trình độ khoa học kĩ thuật cao.

+ Lao động trong khu vực thành thị có xu hướng tăng tạo thuận lợi cho phát triển các ngành dịch vụ và các ngành công nghiệp trọng điểm...
- Khó khăn:

+ Lao động đông và tăng nhanh gây sức ép đến vấn đề việc làm (dẫn chứng).
+ Lao động phân bố không đều, có sự chênh lệch về trình độ phân theo vùng gây khó khăn trong việc sử dụng hợp lí lao động và khai thác tài nguyên thiên nhiên hiện có ở các vùng.
	0,5
0,25

0,25

0,25

0,25



	
	2
	Trình bày tác động của đô thị hóa đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta. 
	1,5

	
	
	- Các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn có khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kĩ thuật, công nghiệp, dịch vụ, du lịch.
- Tỉ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp chiếm phần lớn trong cơ cấu GDP của các thành phố lớn.

- Các đô thị là các thị trường lớn, sức mua lớn...
- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng ngành nghề và sản phẩm....
- Tuy nhiên, đô thị hóa cũng gây ra những khó khăn (ô nhiễm môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, nhà ở, việc làm....).
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	III
	
	4,0

	
	1
	Chứng minh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm.
	2,5

	
	
	Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm do có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác.

- Có thế mạnh lâu dài: 

+ Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú dồi dào: Nguyên liệu từ ngành trồng trọt; từ ngành chăn nuôi; từ ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.(d/c)

+ Có thị trường tiêu thụ rộng lớn. (trong nước và xuất khẩu)

+ Cơ sở vật chất - kĩ thuật khá phát triển.

- Mang lại hiệu quả kinh tế cao

+ Có cơ cấu ngành đa dạng (dẫn chứng).

+ Hiện nay là ngành chiếm tỉ trọng vào loại lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp cả nước....
- Có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác

+ Tác động đến các ngành: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
+ Tác động đến sự phát triển các ngành khác: sản xuất bao bì, thương mại, giao thông vận tải…
	0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	
	2
	Nêu và giải thích quy luật phân bố của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm:
	1,5


	
	
	- Phân bố rộng rãi, có mặt khắp các vùng lãnh thổ đất nước, đặc biệt ở các thành phố, thị xã, ở các đồng bằng do:

+ Phân bố thường gắn với vùng nguyên liệu (dẫn chứng).
+ Gắn với thị trường tiêu thụ (dẫn chứng)
+ Những khu vực có nguồn lao động đông.

+ Nguyên nhân khác (hệ thống cơ sở hạ tầng, chính sách thu hút đầu tư,...)
	0,5

0,25
0,25
0,25
0,25

	IV
	
	5,0

	
	1
	Kể tên các tỉnh (thành phố) vùng Đồng bằng sông Hồng:
	1,0

	
	
	- Đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh (thành phố): Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc.

     (Trường hợp thí sinh kể đúng được 5 - 8 tỉnh cho 0,5 điểm, kể đúng từ 3 - 4 tỉnh cho 0,25 điểm, kể dưới 3 tỉnh không cho điểm)
	

	
	2
	Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của vùng:
	2,0

	
	
	- Tích cực: 

+ Tạo cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ.

+ Tạo điều kiện để mở rộng quần cư.

- Hạn chế: 

+ Diện tích đất nông nghiệp giảm ảnh hưởng đến sức ép việc làm.

+ Tác động đến đảm bảo an ninh lương thực và làm xuất hiện nhiều vấn đề xã hội khác...
	0,5

0,5
0,5
0,5



	
	3 
	Đồng bằng sông Hồng có nhiều thế mạnh về du lịch:
	2,0

	
	
	- Tiềm năng du lịch tự nhiên:

+ Có các bãi biển đẹp (dẫn chứng)

+ Vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, sông, hồ, nước khoáng, nước nóng (d/c)...

- Tiềm năng du lịch nhân văn:

+ Di sản văn hóa phi vật thể thế giới; tích lịch sử - văn hóa và nhiều di tích lịch sử cách mạng (d/c).

+ Nhiều lễ hội lớn, nhất là thời kì mùa xuân.

+ Nhiều làng nghề, kho tàng văn nghệ dân gian phong phú, ẩm thực đa dạng và hấp dẫn (d/c)... 

- Hai trung tâm du lịch lớn: Hà Nội, Hải Phòng...
	0,5

0,5
0,25

0,25
0,25

0,25

	V
	
	6,0

	
	1
	Vẽ biểu đồ:
	3,0

	
	
	- Vẽ biểu đồ:

+ Biểu đồ kết hợp cột và đường. 
+ Yêu cầu: Chính xác khoảng cách năm, có tên biểu đồ, đơn vị, chú giải, số liệu ghi trên biểu đồ.

- Lưu ý:

+ Vẽ biểu đồ khác: không cho điểm.

+ Nếu thiếu 1 trong các yêu cầu trên thì trừ 0,25 điểm/yêu cầu
	

	
	2
	Nhận xét và giải thích:
	3,0

	
	a
	Nhận xét:
	1,5

	
	
	- Sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản của nước ta qua các năm đều tăng. (d/c). Trong đó:

+ Sản lượng khai thác, nuôi trồng tăng (dẫn chứng). Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác (dẫn chứng).
- Cơ cấu ngành nuôi trồng có sự thay đổi: giảm tỉ trọng ngành khai thác, tăng tỉ trọng của ngành nuôi trồng (d/c)
	0,5
0,5

0,5

	
	b
	Giải thích:
	1,5

	
	
	- Sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản tăng do:

+ Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển (tự nhiên, kinh tế - xã hội) 
+ Xu hướng thay đổi trong nông nghiệp hiện nay ở nước ta. 

- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác do:

+ Gắn với nhu cầu của thị trường lớn, giá trị nuôi trồng cao...
	0,5

0,5

0,5

	Tổng
	Câu I + Câu II + Câu III + Câu IV + Câu V
	20,0


Số báo danh


…………………….


…........................








